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Quận 5, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

 

Danh sách lớp 22CĐT2 Nhóm 1 

 

STT Mã số học sinh Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 22CĐT2.006 Trần Phương Lâm 20/9/2006  

2 22ĐCN2.006 Nguyễn Trí Tài 8/1/2007  

3 22CĐT2.012 Cao Nhật Thiện 22/3/2004  

4 22MTT2.015 Ngô Khải Nhiên 6/2/2007  

5 22CĐT1.001 Lê Tường An 24/9/1997  

6 22CĐT2.008 Châu Hoàng Minh 22/12/2007  

7 22CĐT2.004 Dương Tấn Khang 6/10/2007  

8 22CĐT2.005 Tiên Gia Kiệt 7/3/2007  

9 22CĐT2.007 Thạch Ngọc Long 20/1/2006  

10 22CĐT2.003 Nguyễn Nhật Hào 20/10/2007  

11 22CĐT1.002 Trần Chí Kiệt 8/11/2006  

 

 Khoa Cơ điện tử 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Minh Bằng 
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Quận 5, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

 

Danh sách lớp 22CĐT2 Nhóm 2 

 

STT Mã số học sinh Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 22CĐT2.002 Nguyễn Huỳnh Chí Đạt 23/2/2005  

2 22CĐT2.001 Nguyễn Văn Kỳ Anh 1/11/2007  

3 22CĐT2.010 Huỳnh Gia Phát 18/11/2006  

4 22CĐT2.011 Đặng Gia Phúc 4/8/2007  

5 22CĐT1.004 Nguyễn Minh Thương 9/12/2003  

6 22CĐT2.013 Lê Đăng Quang 25/4/2006  

7 22TĐH2.004 Trang Phan Trí Thành 7/11/2007  

8 22TĐH2.002 Lương Minh Luân 24/9/2007  

9 22TĐH2.003 Nguyễn Đoàn Tiến Phát 30/3/2007  

10 22TĐH1.001 Nguyễn Quốc Khang 3/6/2006  

11 22TĐH2.001 Đặng Quí Hào 18/2/2006  

 22TĐH2.005 Hứa Vĩ Toàn 27/12/2007  

 

 Khoa Cơ điện tử 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Minh Bằng 

 


